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Sắt nặng phun sơn màu xám,
 cây chống nhựa ABS dày ,

 móc inox

300,000              

140,000              

150,000              

Túi vải dày không dệt màu 
đen

280,000              Túi vải không dệt 
màu đen 

4 Kệ X Cường Lực
0.6 x 1.6

0.8 x 1.8
    

1.3 kg

1.5 kg

0.7 kg

0.6x 1.6 Ống nhôm mài cát, 
cây chống da rắn, 

móc nhựa màu xám

0.6x 1.6

0.8 x 1.8

0.4

0.5

0.6 kg

0.8 x 1.8

0.5 kg

56,000                 

66,000                 

70,000                 
150,000              

66,000                 

Hàn Quốc Xám
Sắt phun sơn màu xám,

 cây chống nhựa abs màu đen
,móc nhựa màu xám

Sắt phun cát ,
 cây chống nhựa abs màu đen, móc nhựa màu đen 

Túi vải không dệt 
màu đen 

Túi vải không dệt
 màu đen 0.6 kg

1.3 kg

0.6x 1.6

0.8 x 1.8
1 x 2

1

3 Kệ X Ha Ha

 Hàn Quốc Đen2

STANDEE - Kệ X

120,000              

 móc inox

0.6 x1.6 
 0.8 x 1.8 150,000              

Giá X Điều Chỉnh 
Thông Dụng

0.6 x1.6 
 0.8 x 1.8

12

Ống nhôm mài cát, cây chống nhựa ABS màu đen, móc nhựa 
màu xanh

1.1 kg Sắt phun sơn màu xám, cây chống nhựa ABS màu xám, móc nhựa
Túi vải dày không dệt màu 

đen
140,000              

350,000              
Túi vải dày không dệt màu 

đen

 

0.6 kg
Ống nhôm mài cát, cây chống nhựa ASB màu trắng, móc nhựa 

màu xanh 
Điều Chỉnh Kích 

Thước
0.6 x1.6 

 0.8 x 1.8

Ống nhôm mài cát, cây chống nhựa ASB màu trắng, móc nhựa 
màu xám1 kg

1.3 kg11

Túi vải dày không dệt màu 
đen

180,000              

10 Giá X Mỹ Thuật
0.6 x1.6 

 0.8 x 1.8

9

280,000              Túi vải  dệt màu đen

Túi vải dày không dệt màu 
đen

7  

0.8 x 1.8
6 Kệ X Lò Xo Ống nhôm mài cát, cây chống nhựa ABS màu trắng, cây chống màu trắng

1.3 kg

1 kg

0.6x 1.6 0.6 kg Túi vải dày không dệt màu 
đen

5 Kệ X Bánh Răng 
0.6x 1.6

0.8 x 1.8

0.7 kg

120,000              

260,000              

0.4 kg

0.5 kg

Túi vải dày không dệt màu 
đen

110,000              

250,000              

Nhựa ABS màu đen, móc nhựa màu đen

150,000              0.8 x 1.8 1.5 kg

Giá X
 Chất Lượng Cao

0.6 x1.6 
 0.8 x 1.8

Hàn Quốc Mới 
Chất Lượng

Sắt phun sơn màu xám,
 cây chống nhựa ABS

Sắt nặng phun cát

Hàn Quốc Mới

0.2 kg Túi nilon đóng gói 13 Giá X Để Bàn 0.22 x 0.4 56,000                 Nhựa ABS màu xám, móc nhựa xi bạc



350,000              

360,000              

330,000              

336,000              

Vỏ ngoài nhôm hợp kim dày, cây chống thanh ngang nhôm hợp kim,

380,000              

390,000              

0.6x 1.6

0.6x 1.6

Vỏ ngoài nhôm hợp kim dày, cây chống thanh ngang nhôm hợp kim, Túi vải dày

18
Giá Cuốn Nhôm 

Tốt Mới

2.0 kg 

2.5 kg 

Vỏ nhôm hợp kim tốt, cây chống nhôm hợp kim, đế nhỏ Túi vải dày

Túi vải dày
1.8 kg 

1.5 kg 

1.5 kg 

19
Giá Cuốn Nhôm 

Tốt Nặng

Giá Cuốn
 Nhôm Tốt

0.6x 1.6

0.8 x 2
17

0.8 x 2

1.8 kg 

0.8 x 2

Cuốn nhựa cao cấp

200,000              

Vỏ ngoài nhôm hợp kim tốt, cây chống sắt,
 thanh ngang nhôm hợp kim

Túi vải không dệt 
màu đen

0.6x 1.6

0.8 x 2 1.2 kg 

1 kg 190,000              
16

Giá Cuốn 
Nhôm thường 

GIÁ CUỐN

2.2 kg

3 kg 320,000              

180,000              
Túi vải chất liệu

dày 

0.2 kg Túi nilon đóng gói 13 Giá X Để Bàn 0.22 x 0.4 56,000                 Nhựa ABS màu xám, móc nhựa xi bạc

Giá Cuốn Nhựa
0.6x 1.6

0.8 x 2
14

15
Giá Cuốn Nhựa

Tốt
0.8x 2

1.2x2

130,000              

1.5 kg 140,000              

0.6x 1.6

1.2 kg 
Vỏ ngoài nhựa cứng đẹp, 

Túi vải không dệt 
màu đen

1.8 kg 170,000              

0.8 x 1-2 2.0 kg 

0.8 x 2 1,600,000          

STANDY NGOÀI TRỜI

26

Túi vải dày

5 kg 

540,000              Vỏ ngoài nhôm hợp kim dày, cây chống thanh ngang nhôm hợp kim, 

Túi vải dày

24

Giá Cuốn Để Bàn

Túi vải dày

Cuốn Hào Hoa 
Một

 Mặt Nhôm
0.8 x 2

Vỏ ngoài nhựa cứng đẹp, cây chống sắt sơn tỉnh điện màu đen

Vỏ ngoài nhôm hợp kim dày, motor loại tốt, đế sắt dày
Giá Cuốn Điện 

Chân Đứng
25

Cuốn Hào Hoa 
Một Mặt

0.8 x 2

23

21

20

6,600,000          

2.5 kg 

Giá Cuốn Điện
Treo

0.8 x 2 1.2 kg Vỏ ngoài nhôm hợp kim dày, motor loại tốt.

3.0 kg 
Vỏ ngoài nhôm hợp kim tốt, cây chống nhôm hợp kim, 

nặp đậy hai bên hong màu xanh Túi vải dày 1,160,000          

Túi vải dày 620,000              

Túi vải dày22
Cuốn Hào Hoa

 Hai Mặt
0.8 x 2 3.0 kg Vỏ ngoài nhựa cứng đẹp, cây chống sắt sơn tỉnh điện màu đen

Cuốn Nhôm 
Tăng Đơ

700,000              

0.25 x 0.4 0.3 kg Vỏ ngoài hợp kim nhôm tốt Túi vải dày không dệt 160,000              

STANDY NGOÀI TRỜI



2,500,000          

3,600,000          

700,000              

STANDY NGOÀI TRỜI

2 kg Túi vải dệt màu đen

Nhà Lều Inox

Cờ Chứa Nước 
Hợp

 Kim Nhôm

27
Giá Chứa Nước 

Hai Mặt
0.8 x 1.8 - 2

3,200,000          
Nhôm hợp kim tốt dày, đế nhựa tốt bền

Nhôm hợp kim tốt ,cây chống nhựa ASB màu xám, đế nhựa tốt

33

CỜ BÃI BIỂN

450,000              1.5 kg

30

5 5 kg

2,200,000          

Cây chống điều chỉnh sắt phun nhưa, đế nhựa tốt bền

12 kg Inox dày tốt Thùng giấy 4,500,000          

 7 kg

28

Nhôm hợp kim tốt dày, đế nhựa tốt bền Thùng giấy

5 kg

6 kg

Nhựa dày tốt

32

Nhôm hợp kim tốt

Cờ Chứa Nước 
3 Mét

3 mét điều chỉnh

31

29

3 x 3

4,200,000          

4,500,000          

Đóng gói toàn bộ 

Bàn Dã Ngoại 
Nhựa

Bàn Dã Ngoại 
Nhôm

45 x 120-180 cm

45 x 120-180 cm

Nhà Lều Nhôm 
Hợp Kim

3 x 3 5,000,000          

Thùng giấy

15 kg Nhôm hợp kim tốt dày Thùng giấy

7

Thùng giấy

Sân Khấu Ngoài 
Trời (1 mặt)

2.5 x 3 10 kg

12 kg2.5 x 3Sân Khấu Ngoài 
Trời (2 mặt)

Cây chống hợp kim tốt, nhựa ABS dày cứng Thùng giấy 400,000              40 Cờ Để Bàn

38 Đế Vuông

39 Cờ Vải Dù

3 kg

Vải dù tốt, cây chống hợp kim tốt, nhựa ASB cường lực

Thùng giấy 300,000              1.2 kg Inox 

3.5 kg Sắt dày tốt Thùng giấy 400,000              

450,000              

500,000              

600,000              

500,000              Thùng giấyInox 

3 m

4 m

5 m

Thùng giấy2.2 kg Sắt dày tốt 

Túi vải dày màu đen
Cây chống nhôm hợp kim tốt,

 nhựa ABS dày cứng

Đê Cắm Đất37

34 Cờ Bãi Biển 

CỜ BÃI BIỂN

300,000              35 Đế Sắt Chữ Thập

Đế Inox chữ thập

Thùng giấy 1,500,000          

36

 

HỆ THỐNG KỆ SIÊU THỊ



47
Kệ Xoay Rút 

46 Giá Chữ A

1,820,000          

1 kg Nhôm hợp kim tốt

5 kg Sắt dày phun nhựa, bạc đan tốt

Túi dệt màu đen 250,000              

45
Khung Ảnh

 Hào Hoa
69 x 80 3 kg Nhôm hợp kim tốt, tấm PVC lót Thùng giấy 1,600,000          

Thùng Đá Giữ 
Lạnh

50 lít

44
Thùng Đá Không

 Giữ Lạnh
100 lít

43

Quầy Bán Hàng 
Di Động 

Nhựa
80 x 40 x 180

42
Quầy Di Động

 Sắt Dày
80 x 40 x 180

41

3,000,000          

22 kg Máy nén nhập khẩu, toàn bộ MiCa tốt ép thành phẩm Thùng giấy 9,000,000          

Thùng giấy12 kg  Toàn bộ MiCa tốt ép thành phẩm

5 kg Ống vuông dày, ván chống lửa Túi vải không dệt 1,200,000          

Túi vải không dệt 1,600,000          3 kg Vật liệu PP tốt

HỆ THỐNG KỆ SIÊU THỊ

Túi vải không dệt
 màu đen

Sắt ống vuông tốt phun nhựa

3 kg Ống nhựa ASB dày, đê sắt dày phun nhựa

Nhôm hợp kim tốt , đế inox 

Túi vải không dệt
 màu đen

54 Kệ Hình Cong 0.8 x 2

Kệ Ảnh 1.5

600,000              

300,000              

560,000              

53

Nhôm hợp kim tốt , đế inox 

Thùng giấy

52
Kệ Treo Ảnh Chữ

 Thập
0.6 x 1.6

3 kg 

1.2 kg

51 Bảng Trụ Đứng A3 ,A4

0.6 x 1.6

Kệ Treo Ảnh Chữ 
C 

Hai  Mặt

560,000              

2 kg

Túi vải không dệt
 màu đen

Vỏ ngoài nhôm hợp kim, cây chống inox, đế inox

1.2 kg

Thùng giấy 1,400,000          

Nhôm hợp kim tốt , đế inox 

Kệ Treo Ảnh 2 
Mặt 

3 Chân

49
Kệ Treo Ảnh Chữ 

C 
Một Mặt

600,000              1.5 kg

Túi vải không dệt
 màu đen

0.6 x 1.650

0.6 x 1.6 - 1.8

47
Kệ Xoay Rút 

Thăm

48

1,820,000          

Ống sắt phun dày
Túi vải không dệt

 màu đen
540,000               2 kg

5 kg Sắt dày phun nhựa, bạc đan tốt

 màu đen



Túi vải không dệt
 màu đen

Sắt dày tốt
Túi vải dày dệt

 màu đen
57 Kệ kiểu cửa 5 kg

Kệ Hình Nhân
 Một Mặt

Ống nhựa ASB dày, đê sắt dày phun nhựa

1 x2 

900,000              
0.8 x 2

2.2 kgKệ Hình Nhân 
Hai Mặt

450,000              

800,000              

Cây chống hợp kim nhôm
 có thể điều chính, đế sắt dày

800,000              
0.8 x 1.8

2 kg

300,000              

560,000              

Túi vải không dệt
 màu đen

1 kg 

0.8

0.8 x 2Giá Chữ L

Giá Chữ L điều 
chỉnh

Thùng đựng
 màu đen

3 x 3

3 x 4

55

Bàn Tiếp Tân 
Mạng Nhện

5,200,000          60

Giá Mạng Nhện 
Vải Bố

3 x 3

.3 x 4

Thùng vải dày màu đen5 kg Nhôm hợp kim ống tròn tốt, van màu trắng chống cháy

GIÁ MẠNG NHỆN

Thùng đựng màu đen
8 kg

59

58

5,200,000          

5,200,000          

6 kg

Giá Mạng Nhện

Nhôm hợp kim ống tròn tốt, thùng kéo màu đen

10 kg

12 kg

5,200,000          

5,200,000          
Nhôm hợp kim ống tròn tốt, thùng kéo màu đen

56

Kệ Tư Liệu Hợp 
Kim Nhôm

A4 5 kg 3,000,000          Thùng nhôm hợp kim

Call

Call

5 kg

3,000,000          10 kg Nhôm hợp kim ống tròn tốt, van màu đen phun nhựa
Thùng vải dày 

màu đen

67

Nhôm hợp kim tốt

1m

66
Giá Treo Hợp Kim

 Nhôm Tròn
1m

0.8 x 2

Nhôm hợp kim tốt, mica trong

Giá Treo Nhôm 
Hợp Kim 

Hình Chữ H
Nhôm hợp kim tốt

Nhựa Tốt

63 túi vải dày màu đen1 kg
Kệ Tư Liệu 

Vải Bố
A4

65

64 Kệ Tư Liệu Sắt A4

Giá Treo Nhựa 1m

Ống sắt tròn phun nhựa tốt

Giá X Kiểu Đức Có
 Thùng Đựng

Call

1,200,000          

Thùng giấy 1,900,000          

Vải bố tốt, nhôm hợp kim tốt điều chỉnh

62

61

HỆ THỐNG

KỆ TƯ LIỆU

Hình Chữ H



STT ĐƠN GIÁ
1          300,000 

TÊN HÀNG QUI CÁCH KÍCH THƯỚC
ĐỎ 

Call

2,600,000          

4,500,000          
Hộp Đèn Mặt Hút 

Chân Không
1 m2

4,500,000          

Hộp Đèn Nhôm
 Hợp Kim

1m2

Hộp Đèn Mica 1 m2

Nhựa Tốt

Phụ Kiện Giá 
Treo, Móc Treo 

Đầu Bít
1m

72

69

70

71

4,500,000          

1m2Biển Lật

68

Hình Chữ H

**** ĐƠN GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10%

HỘP ĐÈN

1          300,000 
2          400,000 
3          360,000 
4          360,000 
5          460,000 
6          420,000 

STT ĐƠN GIÁ

1          180,000 

2          400,000 

3          240,000 
4          340,000 
5          400,000 
6          520,000 
7          600,000 
8          700,000 
9          840,000 

10      1,360,000 
11      1,500,000 
12      1,640,000 

700W
12V - 66.7A ( có quạt) 800W

320 W
12V - 33A ( có quạt) 400 W
12V - 41A ( có quạt) 500W
12V -50A ( có quạt) 600W

12V - 58.3A ( có quạt)

Bộ nguồn 
 trong nhà 

(tổ ong )

12V -5A 60 W
12V -10A 120 W
12V -15A 180 W
12V -20A 240W

12V - 27A (có quạt)

Bộ nguồn nhựa 
(ARAPTOR)

12V -5A 60 W

Bộ nguồn  ÔTÔ  (vào 9v-33V ra  5v -10 A) 50 W

LED Module P10
Ngoài Trời 

ĐỎ 
320mm x 160 mmXANH 

XANH LÁ, VÀNG, TRẮNG

TÊN HÀNG QUI CÁCH CÔNG SUẤT

LED Module P10
Trong nhà

ĐỎ 

320mm x 160 mmXANH 

XANH LÁ, VÀNG, TRẮNG



13          500,000 
14          360,000 
15          520,000 
16          300,000 
17          400,000 
18          460,000 
19          560,000 
20          660,000 
21          760,000 
22          560,000 
23          500,000 
24          900,000 
25      1,240,000 

# Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10% 
# Tạm ứng trước 50% đơn hàng.
# Thời gian thực hiện tùy theo sãn phẩm thông thường từ  3 -4  ngày (không tính thứ 7, Chủ nhật).
# Hân hạnh được hợp tác quý công ty./

60 W
12V -10A 120 W

12V -16.7A

Cập nhật  ngày  01  tháng  01  năm 2018

Công ty TNHH TM DV Quảng Cáo Đa Năng

5V -40A (có quạt) 200 W

Bộ nguồn
 kín 

12V -5A

180 W

Bộ nguồn
 ngoài trời 

12V -20A 240W
12V -27A (có quạt) 320 W

60 W
12V -10A 120 W

180 W12V -15A

12V -33A ( có quạt) 400 W

24V -5A 60 W
24V -10A 120 W
12V -5A

5V -40A 200 W


